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Câu 1 (2,0 điểm):
· Hoàn thành các phương trình phản ứng sau:

· Fe2(SO4)3 + Ba(OH)2 [image: image1.png]


 Fe(OH)3 + BaSO4
· HCl + KMnO4 [image: image2.png]


  KCl + MnCl2 + H2O + Cl2
· Al + HNO3  [image: image3.png]


 Al(NO3)3 + N2 + H2O

· FexOy + H2  [image: image4.png]


Fe + H2O

2. Nguyên tử X có tổng số hạt là 46, số hạt không mang điện bằng [image: image5.png]


 số hạt mang điện. X là nguyên tố hóa học nào.

Câu 2 (2,0 điểm):
1. Gọi tên các chất có công thức hóa học sau: Li2O; Fe(NO3)3; Pb(OH)2; Na2S; Al(OH)3; H3PO4;  Mg(H2PO4)2; K2CO3; Al2(SO4)3; FeCl2.

2. Hòa tan hoàn toàn 1,2g kim loại Mg vào 300ml HCl 0,2M. Tính khối lượng muối thu được sau phản ứng,

Câu 3 (2,0 điểm):
1. Trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi khí sau: H2; O2; CO2; SO2. Viết phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

2. 15,68 lít hỗn hợp gồm 2 khí CO và CO2 (đktc) có khối lượng 27,6 gam. Tính thành phần phần trăm về khối lượng mỗi khí trong hỗn hợp.

Câu 4 (2,0 điểm): 

Cho 2 gam hỗ hợp Fe và kim loại hóa trị II vào dung dịch HCl có dư thì thu được 1,12 lít H2 (đktc). Mặt khác nếu hòa tan 4,8 gam kim loại hóa trị II đó cần chưa đến 500ml dung dịch HCl 1M. Xác định kim loại hóa trị II.

Câu 5 (2,0 điểm): 

1. Đun nóng hỗn hợp A dạng bột có khối lượng 39,2 gam gồm các kim loại Mg, Al, Fe, Cu trong không khí dư đến khi thu được hỗn hợp rắn có khối lượng không đổi là 58,5gam. Viết phương trình hóa học biểu diễn các phản ứng xảy ra và tính thể tích khí oxi (đktc) đã tác dụng với hỗn hợp kim loại.

2. Khử hoàn toàn 5,43 gam hỗ hợp CuO và PbO bằng khí H2, chất khi thu được dẫn qua bình đựng P2O5 thấy khối lượng bình tăng lên 0,9gam.

a, Viết phương trình hóa học

b, Tính thành phần phần trăm theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp ban đầu.

(Cho biết Mg = 24; H = 1; Cl = 35,5; C = 12, O = 16; Fe = 56; Cu = 64, Pb = 207)

–––––––– Hết ––––––––
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	1.

a. Fe2(SO4)3 + 3Ba(OH)2 [image: image6.png]


 2Fe(OH)3 + 3BaSO4
b. 16HCl + 2KMnO4 [image: image7.png]


  2KCl + 2MnCl2 + 8H2O + 5Cl2
c. 10Al +36 HNO3  [image: image8.png]


 10Al(NO3)3 + 3N2 + 18H2O

d. FexOy + yH2 [image: image9.png]


  xFe + yH2O
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	2. Nguyên tửu X có: p + n + e = 46

Mà p= e → 2p + n = 46 (1)

Mà số hạt không mang điện bằng [image: image10.png]


 số hạt mang điện

Ta có: n = [image: image11.png]


(p + e) → n = [image: image12.png]


 (2)

Từ (1) và (2) ta có: 2p + [image: image13.png]


=46 → p = 15

→ e = 15; n = 16

NTK = 15 + 16 = 31 → X là Phootpho (P)
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	Li2O
Liti oxit
H3PO4
Axit photphoric
Fe(NO3)3
Sắt (III) nitrat
Mg(H2PO4)2
Magie đihiđrophotphat
Pb(OH)2
Chì (II) oxit
K2CO3
Kali cacbonat
Na2S
Natri Sunfua
Al2(SO4)3
Nhôm sunfat
Al(OH)3
Nhôm hiđroxit
FeCl2
Sắt (II) clorua

	Mỗi chất đọc tên đúng được 0.1 điểm

	
	2. [image: image14.png]1,2 = (0,05 mol
4




; [image: image15.png]N, =0,3.0,2=0,06mol



 

Mg + 2HCl [image: image16.png]


 MgCl2 + H2
Ta có: [image: image17.png]Mot Ha(oos 006j
I 2 U1 2



 

→ Mg dư, Hcl hết

[image: image18.png]Myecr, = =N o= 0,03 mol



 

[image: image19.png]Myt = 0,03.95=2,85¢
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	1/

- Đánh STT các lọ khí cần nhận theo thứ tự 1, 2, 3, 4

- Dùng tàn đỏ que đóm đưa lại gần miệng các lọ, nhận ra các khí:

+ O2 làm tàn đỏ que đóm bùng cháy

+ 3 khí còn lại không có hiện tượng là SO2; H2; CO2.

- Dẫn lần lượt khí còn lại qua dung dịch nước Brom, nhận ra:

+ Khí SO2 làm mất màu dung dịch nước brom.

SO2 + Br2 + 2H2O [image: image20.png]


 H2SO4 + 2HBr 

+ Hai khí còn lại không có hiện tượng gì là H2; CO2
- Tiếp tục dẫn hai khí còn lại qua dung dịch nước vôi trong, nhận ra khí:

+ CO2 làm vẩn đục nước vôi trong.

CO2+ Ca(OH)2 [image: image21.png]


 CaCO3 + H2O

+ Còn lại là khí H2 không có hiện tượng gì.
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	2. số mol hỗn hợp: [image: image22.png]"eo,co, =

15,68
22,4

0,7



 mol

Gọi số mol CO và CO2 là x và y (x,y >0)

Ta có PT: x + y = 0,7 → x = 0,7 – y (1) 

khối lượng của hai khí là 27,6, ta có: 28x + 44y = 27,6 (2)

thay x = 0,7 – y vào (2) ta giải được x = 0,2; y = 0,5 (t/m)

[image: image23.png]m.,=0,2.28=5,6



 gam

 [image: image24.png]%om,.,, = 257’—66.100 =20,3%

2



 ; %[image: image25.png]


=100% - 20,3%=79,7%
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	[image: image26.png]ny =0,05



 mol

Gọi M là kim loại hóa trị II, x, y lần lượt là số mol của Fe và M

PT: Fe + 2HCl [image: image27.png]


 FeCl2 + H2       (1)

       M + 2HCl [image: image28.png]


 MCl2 + H2        (2)

Theo PT: x + y = 0,05 → x = 0,05 – y (3)

Mặt khác theo đề bài: [image: image29.png]m, +m, =2g —>56x+My="2



  (4)

Thay (3) vào (4) ta được: 56.(0,05 – y) + My = 2 → [image: image30.png]0,3
S6 - M




 

Vì 0< y < 0,05 nên ta có [image: image31.png]


 [image: image32.png]0<
5

0,3

< 0,05
M



 → M<40

Theo (2) ta có: [image: image33.png]Ny =20, =2.




 

Theo đề bài [image: image34.png]Ny < 0,5



 hay M > 19,2 → 19,2< M <40

Do M là kim loại hóa trị II nên M =24 (Mg) là phù hợp.

Vậy kim loại cần tìm là Mg
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	1. Phương trình hóa học

2Mg + O2 [image: image35.png]


 2MgO

4Al + 3O2 [image: image36.png]


 2Al2O3

3Fe+2 O2 [image: image37.png]


 Fe3O4

2Cu + O2 [image: image38.png]


 2CuO

Theo định luật bảo toàn khối lượng: 

mhỗn hợp KL+ [image: image39.png]


 =[image: image40.png]m hh oxit



 

[image: image41.png]


=[image: image42.png]m hh oxit



- mhỗn hợp KL=58,5 – 39,3 = 19,2 gam

Thể tích oxi (đktc) cần dung là:

[image: image43.png]19.2
.
“2 32
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	2. PTHH: CuO + H2 [image: image44.png]


 Cu + H2  (1)

             PbO + H2 [image: image45.png]


 Pb + H2  (2)

Sau phản ứng chất khí dẫn qua bình P2O5 thấy khối lượng bình tăng 0,9 gam. vậy [image: image46.png]My o

=0,9¢



→[image: image47.png]= (), 05



  mol.

Gọi số mol CuO, PbO lần lượt là x, y (mol) (x,y >0)

Ta có PT: 80x + 223y = 5,43 →[image: image48.png]__543-233y

30



 (4)

 x + y = 0,05 → y =0,05 – x (3)

thay (4) vào (3) giải ra có: x = 0,04; y = 0,01 (t/m)

[image: image49.png]m,. ., =0,04.80=3,2¢



 

[image: image50.png]Yom,. = 100 = 58,93%
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[image: image51.png]%m,,, =100%—58,93% = 41,07%
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(Học sinh làm cách khác đúng vẫn cho điểm tối đa)

-----------Hết-------------

